
BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN
Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa
Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023
------
1. Đề cương về Văn hóa Việt Nam đầu tiên của Đảng ta do ai khởi thảo?
A. Tổng Bí thư Lê Duẩn.
B. Tổng Bí thư Trần Phú. 
C. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
D. Tổng Bí thư Trường Chinh. 
2. Đề án chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035 được phê duyệt tại Quyết định số mấy, ngày tháng năm nào?
A. 983/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2021
B. 982/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021
C. 983/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021
D. 982/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2021
3. "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", câu trên Bác Hồ viết trong dịp nào? 
A. Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 
B. Thư gửi Đại hội Sân khấu 
C. Thư gửi anh chị em họa sĩ năm 1951
D. Bác nói trong dịp gặp gỡ văn nghệ sĩ miền Nam 
4. Tính đến tháng 10 năm 2022, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu di tích lịch sử, văn hóa?
A. 184 
B. 185
C. 186
D. 187
5. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra khái niệm về văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.” vào năm nào?
A. Năm 1940
B. Năm 1941
C. Năm 1942
D. Năm 1943
6. Kết quả nào đạt được về văn hóa nêu tại Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X?
A. Thành phố chú trọng xây dựng văn hóa, con người Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện.
B. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bám sát định hướng mục tiêu xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
C. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa; từng bước thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa giữa nội thành và ngoại thành, giữa các khu vực dân cư và các giai tầng xã hội
D. Cả 3 đáp án trên.
7. Mục tiêu chung trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người là?
A. Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ.
B. Thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 
C. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
D. Cả 3 đáp án trên.
8. Đáp án nào sau đây là Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X)? 
A. Phấn đấu đến năm 2025, văn học, nghệ thuật phát triển ngang tầm trong khu vực.
B. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng, chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.  
C. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
D. Cả 3 đáp án trên.
9. Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vị trí, vai trò văn hoá là gì của dân tộc?
A. Nguồn gốc
B. Hồn cốt
C. Cội nguồn
D. Đặc trưng
10. Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035 tập trung vào đối tượng nào?
A. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh
B. Mạng lưới, cơ sở vật chất và hoạt động văn hóa
C. Nguồn lực văn hóa và công tác quản lý Nhà nước về văn hóa
D. Cả 3 đáp án trên
11. Đề cương về Văn hóa Việt Nam đầu tiên được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức vào thời gian nào?
A. Tháng 2 năm1943.
B. Tháng 3 năm 1943.
C. Tháng 2 năm 1944.
D. Tháng 1 năm 1942.
12. Bộ môn nghệ thuật nào sau đây thường được trình diễn trong Lễ hội Kỳ Yên ở Đình Nam bộ?
A. Cải lương 
B. Hát Chầu văn  
C. Hát Trù 
D. Hát Bội 
13. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 3 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hãy chọn đáp án đúng?
A. Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ, Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5 và Lễ hội trên bến dưới thuyền quận 8.
B. Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ, Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5 và Lễ hội Khai hạ - cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt quận Bình Thạnh.
C. Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ, Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở quận 5 và Lễ hội Khai hạ - cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt quận Bình Thạnh.
D. Lễ hội Dường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội đường sách và Lễ hội Khai hạ - cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt quận Bình Thạnh.
14. Khái niệm về văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.” được Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi ở đâu?
A. Trong Di chúc
B. Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Trong Mục đọc sách cuối tác phẩm Nhật ký trong tù 
D. Tuyên ngôn độc lập
15. Nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định:
A. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.
B. Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.
C. Phát triển đồng bộ văn hóa - xã hội và phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.
D. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực văn hóa, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững.
16. Có mấy quan điểm về định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI?
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
17. Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới nhằm?
A. Xây dựng nền văn học, nghệ thuật của thành phố phát triển ngang tầm với vị trí trung tâm của cả nước. 
B. Tăng cường quan hệ quốc tế.
C. Đảm bảo an ninh quốc gia.
D. Đầu tư vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
18. Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nêu định nghĩa về văn hoá, theo nghĩa rộng là?
A. Là trình độ phát triển về vật chất của nhân loại
B. Là trình độ phát triển về tinh thần của nhân loại
C. Là trình độ phát triển về tinh thần và vật chất của nhân loại
D. Là tổng hoà quan hệ xã hội của con người
19. Nội dung chính cần giải quyết tại chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035?
A. Đánh giá hiện trạng phát triển văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách đầu tư phát triển, công tác xã hội hóa trên từng lĩnh vực văn hóa. Dự báo khả năng phát triển của từng lĩnh vực trong giai đoạn 2020 đến năm 2035. 
B. Đưa ra các căn cứ khoa học, lập luận và quan điểm phát triên của mỗi lĩnh vực trong bối cảnh phát triển mới. Xây dựng kế hoạch phát triển trên quan điểm xem xét đồng bộ giữa phát triển kinh tế và văn hóa. 
C. Đề xuất các định hướng mới làm cơ sở đề ra chính sách có tính đột phá cho mỗi lĩnh vực về quy hoạch, tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, chức năng quản lý về văn hóa. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành văn hóa theo chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
D. Cả 3 đáp án trên.
20. Tại sao Đề cương về Văn hóa Việt Nam được đánh giá như là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa?
A. Đề Cương về Văn hóa Việt Nam là một văn kiện quan trọng, được đánh giá là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, lần đầu tiên Đảng ta xác định văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa), điều này khẳng định tầm nhìn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
B. Đề Cương về Văn hóa Việt Nam là một văn kiện được đánh giá như là cương lĩnh, đầu tiên của Đảng ta về văn hóa dân tộc, điều này đã khẳng định tầm nhìn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
C. Đề Cương về Văn hóa Việt Nam được đánh giá là cương lĩnh đầu tiên, tuyên ngôn của Đảng ta về một nền văn hóa dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
D. Đề Cương về Văn hóa Việt Nam được đánh giá là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về một nền văn hóa dân tộc, khẳng định tầm nhìn về vị trí, vai trò, của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
21. Unesco công nhận Đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể vào thời gian nào?
A. Ngày 5/12/2013
B. Ngày 12/5/2013
C. Ngày 15/5/2013
D. Ngày 28/6/2013
22. Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia vào tháng năm nào?
A. Tháng 11 năm 2020
B Tháng 11 năm 2021
C. Tháng 11 năm 2022
D. Tháng 4 năm 2023
23. Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát triển, nâng tầm văn hóa Việt Nam thể hiện trong việc Người đưa ra quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới với bao nhiêu điểm lớn định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa dân tộc?
A. 04 điểm lớn 
B. 05 điểm lớn 
C. 06 điểm lớn 
D. 07 điểm lớn 
24. Nội dung nào thuộc nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025? 
A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu, nền tảng xã hội cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.
B. Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác.
C. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.
D. Đáp án a và b  đúng. 
25. Định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI có mấy nhiệm vụ cụ thể?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
26. Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới có mấy giải pháp? 
A. 3
B. 5
C. 6
D. 8
27. Việc hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng bộ thành phố Sài Gòn được thực hiện vào thời gian nào?
A. Tháng 3 năm 1930
B. Ngày 03/02/1930
C. Tháng 4 năm 1930
D. Tháng 2 năm 1930
28. Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nêu định nghĩa về văn hoá, theo nghĩa hẹp là?
A. Là trình độ phát triển về vật chất của nhân loại
B. Là trình độ phát triển về tinh thần của nhân loại
C. Là trình độ phát triển về tinh thần và vật chất của nhân loại
D. Là những hoạt động tinh thần của một xã hội
29. Quan điểm phát triển văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 là?
A. Phát triển văn hóa theo hướng văn minh đô thị và đô thị thông minh.
B. Phát triển văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
C. Phát triển văn hóa theo hướng văn minh đô thị và đô thị thông minh, giữ vững bản sắc dân tộc.
D. Phát triển văn hóa theo hướng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
30. Ba nguyên tắc quan trọng trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam là nguyên tắc nào?
A. Nguyên tắc: Dân tộc hóa, Đại chúng hóa, Khoa học hóa.
B. Nguyên tắc: Đại chúng hóa, Khoa học hóa, Dân tộc hóa.
C. Nguyên tắc: Khoa học hóa, Đại chúng hóa, Dân tộc hóa.
D. Nguyên tắc: Đại chúng hóa, khoa học hóa, Nhân dân hóa.
31. Các nhạc cụ sau đây, loại nào được sử dụng trong loại hình nghệ thuật cải lương?
A. Đàn kìm
B. Đàn bầu
C. Đàn cò 
D. Cả 3 đáp án trên.
32.  Địa điểm “Di tích khảo cổ học Giồng Cá Vồ” ở xã nào của huyện Cần Giờ?
A. Bình Khánh
B. Long Hòa
C. Lý Nhơn
D. An Thới Đông
33. Hạn chế yếu kém nào về văn hóa được nêu tại Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X?
A. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư còn thấp so với nhu cầu. Việc trùng tu, tôn tạo, bảo quản các di tích chưa được quan tâm kịp thời. Việc lập hồ sơ xếp hạng di tích còn chậm. Chưa có giải pháp hiệu quả để quản lý chặt chẽ việc du nhập văn hóa phẩm không lành mạnh, làm ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống và văn hóa dân tộc. Tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật cao chưa nhiều.
B. Sự phát triển và đầu tư phát triển văn hóa của thành phố trong thời gian qua chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chưa đủ để tác động mạnh, hiệu quả đến xây dựng con người và môi trường văn hóa tích cực.
C. Hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật còn yếu; đội ngũ lý luận phê bình vừa thiếu, vừa bị hụt hẫng thế hệ kế thừa. Tình hình vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm, in lậu, bán sách giả vẫn còn diễn ra phức tạp.
D. Đáp án a và c đúng.
34. Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được ban hành vào ngày tháng năm nào?
A. 7/6/2014
B. 7/6/2015
C. 16/9/2014
D. 09/6/2014
35. Nghị quyết số 23 -NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới được thông qua vào năm nào? 
A. 2018 
B. 2008
C. 2020
D. 2023
36. Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến mục tiêu chung mà Đảng ta xác định xây dựng nền văn hoá Việt Nam phát triển toàn diện thấm nhuần tinh thần gì?
A. Dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học
B. Dân tộc, nhân văn, pháp chế và khoa học
C. Dân tộc, khoa học, đại chúng
D. Dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học và đại chúng
37. Mục tiêu phát triển văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 là:
A. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật và công tác gia đình lớn của cả nước.
B. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật và công tác gia đình lớn của cả nước, có thị trường mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn phát triển mạnh đứng đầu cả nước.
C. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật.
D. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực văn hóa, nghệ thuật và công tác gia đình lớn của cả nước, có thị trường mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh phát triển mạnh đứng đầu cả nước.
38. Quan điểm của người cộng sản về vấn đề cách mạng văn hóa trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943, hãy chọn đáp án đúng?
A. Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội.
B. Cách mạng văn hóa muốn hoàn thành phải do Đảng ta lãnh đạo.
C. Cuộc cách mạng văn hóa có thể hoàn thành khi nào cách mạng chính trị thành công (cách mạng văn hóa phải đi sau cách mạng chính trị. Những phương pháp cải cách văn hóa đề ra chỉ là dọn đường cho cuộc cách mạng triệt để mai sau).
D. Cả 3 đáp án trên 
39. Vở cải lương nào sau đây nằm trong chương trình quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
A. Dấu xưa 
B. Ngày ấy họ còn trẻ 
C. Thành phố buổi bình minh 
D. Đi tìm bức chân dung 
40. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có bao nhiêu di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng?
A. 30
B. 31
C. 32
D.  33
41. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Xuất xứ của câu nói này là?
A. Bác Hồ nói chuyện trước Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ngày 20/6/1960 
B. Bác Hồ nói chuyện trước Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ngày 20/7/1960
C. Bác Hồ nói chuyện trước Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ngày 20/8/1960
D. Bác Hồ nói chuyện trước Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, ngày 20/9/1960
42. Những giải pháp nào được đề cập trong Chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035?
A. Giải pháp nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh thanh lịch và văn minh.
B. Giải pháp về nguồn nhân lực; về đầu tư tài chính; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa và cơ sở vật chất; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong phát triển sản phẩm văn hóa.
C. Giải pháp gắn phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa; đảm bảo gắn kết phát triển văn hóa với đảm bảo an ninh, quốc phòng.
D. Cả 3 đáp án trên.
43. Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI liên quan đến lĩnh vực nào?
A. Về xây dựng và phát triển văn hóa.
B. Con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
C. Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
D. Câu a, câu b 
44: Mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội làm nền tảng cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững là?
A. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là mục tiêu, nền tảng xã hội cho thành phố phát triển nhanh và bền vững. 
B. Hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác. 
C. Xây dựng môi trường văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của người dân; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao tiêu biểu, mang tầm vóc khu vực. 
D. Cả 3 đáp án trên.
45. Nơi đồng chí Trần Phú hy sinh vào ngày 06/9/1931, là di tích nào?
A. Di tích lịch sử Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán
B. Di tích lịch sử Ngã ba Giồng
C. Di tích lịch sử Bót Catinat
D. Di tích lịch sử Ngã Tư Giếng nước
46. Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần tập trung thực hiện thật tốt bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
47. Có bao nhiêu nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035?
A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
48. Hãy cho biết các nguyên tắc vận động cuộc vận động văn hóa Việt Nam giai đoạn này là gì?
A. Dân tộc hóa
B. Đại chúng hóa
C. Khoa học hóa
D. Cả 3 đáp án trên
49. Bài hát “Nguồn sáng dẫn đường” nằm trong chương trình quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tác giả nào? 
A. Trần Long Ần
B. Ca Lê Thuần 
C. Phan Huỳnh Điểu 
D. Nguyễn Văn Hiên 
50. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh là:
A. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.
B. Nâng cao đạo đức công vụ và công tác vận động quần chúng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
C. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên
51. Theo đề án chiến lược phát triển ngành văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có mấy Nhà hát đáp ứng yêu cầu hoạt động biểu diễn?
A.04
B. 06
C. 08
D. 12
52. Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước có mấy giải pháp?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
53: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nào?
A. Kinh tế.
B. Xã hội.
C. Văn học, nghệ thuật. 
D. Chính trị.
54. Trụ sở phái đoàn liên lạc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam cạnh Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát đình chiến tại Sài Gòn (1955 - 1958)?
A. Số 87 đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận
B. Số 29 đường Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, quận 1
C. Số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3
D. Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, quận 1
55. Nơi đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ soạn thảo bản Đề cương “Đường lối cách mạng miền Nam”?
A. Số 7 đường Yên Đỗ (nay là đường Lý Chính Thắng), Quận 3
B. Số 29 đường Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, Quận 1
C. Số 43 đường Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1
D. Số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
56. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần khắc phục tư tưởng chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hoá. Tư tưởng đó được gọi là gì?
A. "Duy kinh tế"
B. “Duy văn hoá”
C. “Trọng kinh tế”
D. “Trọng văn hoá”
57. Tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hoá. Chủ thể đó là ai?
A. Người lao động
B. Nhân dân
C. Văn nghệ sĩ
D. Cán bộ văn hoá
58. Nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035 yêu cầu:
A. Hoàn chỉnh và phê duyệt quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035.
B. Xây dựng mới Trung tâm văn hóa Thành phố đa năng, hiện đại.
C. Quy hoạch và xây dựng mạng lưới thiết chế văn hóa, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân
D. Hoàn chỉnh và phê duyệt quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa
Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2035. Xây dựng mới Trung tâm văn hóa Thành phố đa năng, hiện đại.
59. Có bao nhiêu giải pháp phát triển các lĩnh vực văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
60. Giải pháp về cơ chế chính sách, quản lý nhà nưóc lĩnh vực văn hóa đến năm 2035 là:
A. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách xã hội, chính sách xã hội hóa văn hóa, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển, chất lượng đội ngũ quản lý và hoạt động, nghiệp vụ cung ứng dịch vụ văn hóa, cơ chế phối hợp.
B. Xây dựng  các chính sách xã hội, mô hình phát triển văn hóa, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển, chất lượng đội ngũ quản lý và hoạt động, nghiệp vụ cung ứng dịch vụ văn hóa, cơ chế phối hợp.
C. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách xã hội, mô hình phát triển văn hóa, chính sách xã hội hóa văn hóa, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển, chất lượng đội ngũ quản lý và hoạt động, nghiệp vụ cung ứng dịch vụ văn hóa, cơ chế phối hợp.
D. Xây dựng các chính sách xã hội, mô hình phát triển văn hóa,
chính sách xã hội hóa văn hóa, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển, chất lượng
đội ngũ quản lý và hoạt động, nghiệp vụ cung ứng dịch vụ văn hóa, cơ chế
phối hợp.
61. Giải pháp về đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động
văn hóa và cơ sở vật chất lĩnh vực văn hóa đến năm 2035 gồm mấy nội dung chính?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
62. Hiện nay, thành phố có bao nhiêu bảo tàng, trong đó có bao nhiêu bảo tàng công lập và bao nhiêu bảo tàng ngoài công lập?
A. 12 bảo tàng, trong đó có 10 bảo tàng công lập và 02 bảo tàng ngoài công lập
B. 13 bảo tàng, trong đó có 11 bảo tàng công lập và 02 bảo tàng ngoài công lập
C. 15 bảo tàng, trong đó có 13 bảo tàng công lập và 02 bảo tàng ngoài công lập
D. 13 bảo tàng, trong đó có 09 bảo tàng công lập và 04 bảo tàng ngoài công lập
63. Mục đích trước mắt của các nhà văn hóa Việt Nam trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
A. Chống lại văn hóa phát xít, phong kiến, thoái bộ, nô dịch, văn hóa ngu dân và phỉnh dân.
B. Phát huy văn hóa dân chủ Đông Phương.
C. Xây dựng nền Văn hóa mới.
D. Cả 3 đáp án trên
64. Phạm vi vấn đề văn hóa trong Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 là?
A. Tư tưởng
B. Học thuật
C. Nghệ thuật
D. Cả 3 đáp án trên
65. Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị như thế nào?
A. Nền tảng kinh tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựa trên nền tảng ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội đó.
B. Hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc xã hội đó.
C. Văn hóa quyết định kinh tế, chính trị.
D. Đáp án a và b đúng.
66. Tranh bảo vật quốc gia “Vườn xuân Trung Nam Bắc” được trưng bày tại đâu? 
A. Bảo tàng lịch sử 
B. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh 
C. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
D. Bảo tàng Hồ Chí Minh 
67. Dự án xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ được khởi công vào thời gian nào? Địa điểm tại đâu? 
A. Ngày 25/4/2023, tại đường Lữ Gia, phường 15, quận 11
B. Ngày 30/4/2023, tại đường Lữ Gia, phường 15, quận 11
C. Ngày 29/4/2023, tại Công viên Gia Định, Gò Vấp 
D. Ngày 25/4/2023, tại Công viên Gia Định, Gò Vấp 
68. Trích yếu nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị là về:
A. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
B. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
C. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
D. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
69. Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ban hành ngày tháng năm nào?
A. Ngày 07 tháng 11 năm 2021 
B. Ngày 14 tháng 5 năm 2021 
C. Ngày 15 tháng 5 năm 2021 
D. Ngày 18 tháng 5 năm 2021 
70. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là:
A. Chuyên đề năm 2021 
B. Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 
C. Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 
D. Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng - chuyên đề năm 2021 
71. Chuyên đề của Thành phố Hồ Chí Minh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” là:
A. Chuyên đề năm 2023 
B. Chuyên đề năm 2022 
C. Chuyên đề năm 2021 
D. Chuyên đề năm 2020 
72. Lễ hội nào ở Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia?
A. Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ
B. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
C. Tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
D. Đáp án b và c đúng
73. Nghị quyết 31-NQ/TW, Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định:
A. Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
B. Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng và cả nước; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
C. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8 - 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP.
D. Đáp án a và b đúng
74. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước?
A. Hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý và thiết chế văn hóa bảo đảm xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
B. Xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường quảng bá văn hóa Việt Nam.
C. Từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền và các giai tầng xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội. 
D. Cả 3 đáp án trên
75. Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được ban hành vào ngày tháng năm nào?
A. 21/6/2014
B. 21/6/2015
C. 22/6/2014
D. 22/6/2014
76. Mục tiêu của công tác phát triển văn học, nghệ thuật theo Nghị quyết số 23-NQ/TW là? 
A. Phấn đấu đến năm 2025, văn học, nghệ thuật phát triển ngang tầm trong khu vực.
B. Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.
C. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời với tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp.
D. Cả 3 đáp án trên
77. Địa điểm của Sở Chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968?
A. Số 7 đường Yên Đỗ (nay là đường Lý Chính Thắng), Quận 3
B. Số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
C. Phòng số 5, nhà số 88, đường Lê Lợi, phường Bến Thành, Quận 1
D. Số 87 đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận
78. Bộ Chính trị chấp thuận để Chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
A. 19/5/1974
B. 14/4/1975
C. 08/4/1975
D. 14/4/1974
79. Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
A. 24/01/1976
B. 01/5/1975
C. 30/4/1976
D. 02/7/1976
80. Ủy ban nhân dân cách mạng Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức ra mắt nhân dân vào thời gian nào?
A. 24/01/1976
B. 01/5/1975
C. 02/7/1976
D. 30/4/1976
81. Trụ sở đầu tiên của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định sau giải phóng?
A. Dinh Độc Lập
B. Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố
C. Trường Pétrus Ký (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)
D. Tòa nhà Bảo tàng Thành phố
82. Đài Vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải Phóng phát sóng chương trình đầu tiên vào thời gian nào?
A. 01/5/1975
B. 30/4/1975
C. 05/5/1975
D. 03/5/1975
83. Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng phát sóng chương trình đầu tiên vào thời gian nào? 
A. 02/5/1975
B. 01/5/1975
C. 30/4/1975
D. 05/5/1975
84. Theo Quyết định của Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, tờ báo xuất bản hàng ngày, mang tên Sài Gòn Giải Phóng được in ấn và phát hành số đầu tiên vào thời gian nào?
A. 01/5/1975
B. 30/4/1975
C. 05/5/1975
D. 21/6/1975
85. Để chấn hưng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới, tại Hội nghị văn hoá toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thực hiện 4 giải pháp quan trọng, giải pháp thứ tư xác định chú trọng xây dựng lĩnh vực nào?
A. Văn hoá chính trị
B. Văn hoá kinh tế
C. Văn hoá giáo dục
D. Văn hoá ứng xử
86. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong quá trình đa dạng hoá các hoạt động văn hoá, Nhà nước cần chú trọng đầu tư vào dòng chủ lưu nào của văn hoá để làm nòng cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong việc bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội?
A. Văn hoá cách mạng
B. Văn hoá chính trị
C. Văn hoá giáo dục
D. Văn hoá ứng xử
87. Những giá trị cốt lõi của hệ giá trị gia đình Việt Nam được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát tại Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021 là gì?
A. Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học
B. Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh
C. Giàu có, sung túc, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh
D. Nhân văn, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh
88. “Những nét son thành phố mang tên Bác” là tổ khúc múa được sáng tác nhằm?
A. Chào mừng thành công Đại hội Hội Nghệ sĩ múa nhiệm kỳ 2020 - 2025
B. Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiện kỳ 2020 – 2025)
C. Chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025)
D. Chào mừng đoàn văn học nghệ thuật thành phố Deagu, Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
89. Bài thơ nào sau đây là thơ của Nhà văn Hoài Vũ? 
A. Vàm Cỏ Đông
B. Anh ở đầu sông, em cuối sông 
C. Đi trong hương tràm 
D. Cả 3 đáp án trên
90. Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hozo tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay đã được tổ chức lần thứ mấy? 
A. Lần thứ nhất 
B. Lần thứ hai 
C. Lần thứ ba 
D. Lần thứ tư
91.  Bạn hãy cho biết Địa đạo Phú Thọ Hòa được xây dựng vào năm nào?
A. 1939
B. 1941
C. 1945
D. 1947
92. Bạn hãy cho biết bảo tàng nào được xây dựng đầu tiên ở khu vực phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh
A. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
B. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh
C. Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh
D. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
93. Mục tiêu chính của Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 21/6/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là?
A. Phát triển văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
B. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam phát triển toàn diện. 
C. Bảo vệ môi trường.
D. Đảm bảo an ninh quốc phòng Thành phố Hồ Chí Minh. 
94. Mục tiêu chung của Nghị quyết số 33-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là? 
A. Xây dựng một nền văn hóa đa dạng và độc đáo. 
B. Phát triển kinh tế và công nghiệp trong lĩnh vực văn hóa. 
C. Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 
D. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và công bằng.
95. Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Nghị quyết số mấy của Bộ Chính trị (khóa X)?
A. Nghị quyết số 46-NQ/TW
B. Nghị quyết số 33-NQ/TW.
C. Nghị quyết số 23-NQ/TW.
D. Nghị quyết số 45-NQ/TW.
96. Mục tiêu chính của việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam là? 
A. Đạt được sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
B. Đảm bảo sự tiến bộ và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. 
C. Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến và phát triển bền vững đất nước. 
D. Đảm bảo nhân dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
97. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) đề ra mục tiêu chính trong việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật là? 
A. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
B. Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện về số lượng, chất lượng.
C. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đảm bảo yêu cầu phát của lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. 
D. Cả 3 đáp án trên.
98. Chương trình hành động số 45-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới gồm những giải pháp nào? 
A. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với văn học, nghệ thuật.
B. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật. 
C. Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của văn học, nghệ thuật thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 
D. Cả 3 đáp án trên.
99. Quan điểm về xây dựng và phát triển văn hóa con người theo Nghị quyết số 33-NQ/TW là?
A. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
B. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
C. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.
D. Cả 3 đáp án trên.
100. Đâu là nội dung được đề cập trong nhiệm vụ về chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại theo Nghị quyết số 33-NQ/TW?
A. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
B. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc.
C. Đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc.
D. Đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.
----------
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